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Số: 1949/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 
Sơn La, ngày 21  tháng  8  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc  phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án 
 Cấp điện khu TĐC xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý thực hiện dự án thủy điện Sơn La;

Căn cứ thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về chủ trương phê duyệt báo cáo KT-KT xây dựng dự án cấp điện khu tái định cư xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu tại Thông báo số 614-TB/TU ngày 14 tháng 8 năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 453/TTr-KHĐT  ngày 26 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cấp điện khu tái định cư xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu với những nội dung chính như sau:

          1. Tên dự án: Cấp điện khu TĐC xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.


2. Chủ đầu tư: Điện lực Sơn La.
3. Địa điểm xây dựng: Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
4. Đơn vị  tư vấn lập BCKT-KT: Xí nghiệp dịch vụ khoa học  kỹ thuật - Số 599 đường Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

5. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

6. Mục tiêu của dự án
Dự án được xây dựng nhằm nhanh chóng cung cấp điện ổn định lâu dài phục vụ sản xuất và ổn định đời sống cho 182 hộ dân tái định cư thuỷ điện Sơn La chuyển về khu tái định cư xã Chiềng Ngàm. Góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá của cả nước, nâng cao đời sống chính trị, kinh tế xã hội, an ninh trật tự của nhân dân trong vùng dự án.

7. Nội dung và quy mô đầu tư: Phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2006, cụ thể:


- Đường dây 35kV: Xây dựng mới 7.479 m.


- Trạm biến áp: Xây dựng mới 04 trạm biến áp (trong đó 01 trạm 31,5kV; 02 trạm 75kVA; 01 trạm 50kVA).


- Đường dây 0,4kV: Xây dựng mới 4.913 m.


- Công tơ: lắp đặt 190 công tơ (trong đó: 182 công tơ  hộ  dân tái định cư, 08 công tơ cho trường học và nhà  văn hoá) 


8. Phương án thiết kế cơ sở

a) Trạm biến áp 


- Kiểu trạm treo trên 02 cột  BTLT-10B, móng cột MT-3, bê tông cốt thép đổ tại chỗ mác M50; M150; M200.


- Thông số kỹ thuật chính: U1đm=35kV(2x2,5%, U2đm=220/380V, tổ đấu dây Y/Y0-12.


- Phía 35kV: Bảo vệ quá dòng bằng cầu chì tự rơi SI 35kV, bảo vệ quá điện áp  khí quyển bằng chống sét van ZnO-42kV.


- Phía hạ thế: Bảo vệ quá dòng bằng áptômát cho lộ tổng và các lộ ra, bảo vệ quá điện áp khí quyển bằng chống sét hạ thế GZ-500, đo đếm điện năng bằng công tơ hữu công đặt trong tủ treo trên cột.


- Xà, giá đỡ, các phụ kiện kèm theo: Chế tạo bằng thép hình mạ kẽm  nhúng nóng theo đúng TCVN.


- Nối đất: Sử dụng hệ thống nối đất kiểu cọc tia hỗn hợp, điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành.


b) Đường dây trung thế 35kV


- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm  AC-50/8 và dây TK 50 cho khoảng > 400m.


- Cột: dùng cột bê tông LT-12B, LT-12C; LT-12D.


- Móng cột: Sử dụng móng bê tông mác M50; M150; M200 loại MT-2.


- Xà: Chế tạo bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo đúng TCVN.


- Cách điện: Cách điện sử dụng sứ đỡ 35kV và chuỗi sứ Polyme 35kV cho các vị trí trên đường dây.


- Tiếp địa: Tiếp địa  kiểu cọc tia hỗn hợp loại RC-4, RC-3T điện trở đảm bảo theo quy phạm hiện hành.


c) Đường dây 0,4kV


- Dây dẫn: Sử dụng loại cáp vặn xoắn Alus 4x70; Alus 4x50; Alus 2x50; dây AC 70 cho khoảng vượt lớn. 


Trong đó: 


- Đường dây trục chính sử dụng dây cáp Alus 4x70; Alus 4x50 và AC-70.


- Các nhánh rẽ sử dụng dây dẫn loại dây cáp ALus 2x50.


- Cột: Sử dụng loại cột H-7,5B; H-8,5B; LT-10B.


- Móng cột: Sử dụng bê tông M100 loại M-1, M-2, M-3, MĐ; MĐ-4.


- Xà, Kẹp treo, móc treo, kẹp siết, móc néo và các phụ kiện kèm theo: Chế tạo bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng theo đúng TCVN ký hiệu XNLTĐ-4a; MN, KS, MT, KT.


- Tiếp địa lặp lại:  Tiếp địa  kiểu cọc tia hỗn hợp loại RC-4 điện trở đảm bảo theo quy phạm hiện hành.


- Cáp xuất lực hạ áp: Sử dụng cáp đồng nhiều sợi loại 3Mx95 + 1Mx50; 3xM70 + Mx35; 3xM50 + Mx25.


d) Công tơ

- Hòm công tơ: Sử dụng loại hòm compozite loại H4, H2 lắp đặt được 4, 2 công tơ.


- Công tơ: Sử dụng loại 3x9A.


- Dây dẫn đấu nói từ đường dây xuống hòm công tơ dùng loại cáp Muyle M2x11 cho hòm 4 công tơ loại 3x9 và Muyle M2x7 cho hòm 2 công tơ loại 3x9.

- Dây dẫn sau công tơ về nhà sử dụng loại dây đồng bọc PVC/Cu (2x4) mm2.


- Áptomat: Sử dụng loại Aptomat 1 pha loại 20A.


e) Các hạng mục khác: Như hồ sơ thiết kế.


9. Tổng mức đầu tư:                                            5.301.314.134 đồng.
Trong đó:    - Chi phí xây dựng:                   4.037.774.553 đồng.



- Chi phí thiết bị:                         297.753.500 đồng.    



- Chi phí khác:                              713.342.551 đồng.




- Dự phòng:                                   252.443.530 đồng. 

10. Nguồn vốn:  Vốn TĐC thuỷ điện Sơn La.


11. Tiến độ thực hiện: Hoàn thành năm 2007.

12. Một số vấn đề khác


a) Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập BCKT-KT có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế theo nội dung thẩm định và phê duyệt tại Quyết định này.

b) Chi phí xây dựng và thiết bị phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để triển khai xét chỉ định thầu.

Điều 2. Điện Lực Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp; Trưởng Ban QLDA tái định cư thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng phát triển; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Giám đốc Điện lực Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

-TT Tỉnh Uỷ, HĐND tỉnh (b/c),

- TT  UBND tỉnh,

- Như Điều 3 (t/h),
- Đ/c Phó ban TT BCĐ TĐC tỉnh;
- Đ/c Phạm Văn Viên - PVP theo dõi TĐC;
- TT Lưu trữ, TT tin học, KTTH-VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT,TĐC (3), Biên 30b.
	TM . UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
       Hoàng Chí Thức


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sơn La, ngày        tháng  8  năm 2007
PHIẾU ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.


Theo đề nghị của Sở kế hoạch và đầu tư tại tờ trình số: 453 /TTr-KH&ĐT ngày 26/7/2007 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình Cấp điện khu TĐC xã chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu. Phòng di dân, tái định cư xin đề xuất như sau:

	Căn cứ pháp lý, 
Nội dung đề xuất của phòng
	Ý kiến giải quyết 

của lãnh đạo văn phòng

	       Căn cứ quyết định 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể do dân, tái định cư  Dự án Thuỷ điện Sơn la.

      Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 9/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và TĐC dự án Thuỷ điện Sơn la;

      Căn cứ quyết  định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án thuỷ điện Sơn la.    
      Căn cứ thông báo số 641-TB/TU ngày 14/8/2007 của Thường trực tỉnh uỷ về chủ trương phê duyệt báo cáo KT-KT dự án cấp điện khu TĐC xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu.
       Sau khi thẩm định, phòng di dân, tái định cư thấy đủ điều kiện để trình ban hành văn bản. Kính trình đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Chuyên viên theo dõi 

Cầm Thị Biên
	Nhất trí với đề xuất của phòng di dân, tái định cư. Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.



	Trưởng phòng                di dân tái định cư
	Ý kiến của thường trực 
phụ trách khối
	Phê duyệt của TT UBND tỉnh

	Lê Văn Thuỵ 
	
	


	TỈNH UỶ SƠN LA

BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH


Số:   495  /TTr-BCS
	      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


         Sơn La, ngày  06  tháng  8  năm 2007


TỜ TRÌNH

V/v: Xin chủ trương phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng 

Dự án: Cấp điện khu TĐC xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu



Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ quyết định số 50-QĐ/TU ngày 17/02/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định một số nội dung trong lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, kế hoạch, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La;


Căn cứ quyết số 1888/QĐ-UBND ngày 01/8/2006 của UBND tỉnh Sơn La V/v: Phê duyệt quy hoạch chi tiết giai đoạn 1 khu TĐC xã Chiềng Ngàm huyện Thuận Châu; 


Theo đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại tờ trình: 453/TTr-KHĐT ngày 26/6/2007, 

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh kính trình Thường trực Tỉnh uỷ cho chủ trương phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật - xây dựng dự án: Cấp điện khu TĐC xã Chiềng Ngàm, Huyện Thuận Châu với những nội dung chính như sau:

I. Tóm tắt những nội dung chính của dự án:


1. Tên công trình: Cấp điện khu TĐC xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.


2. Chủ đầu tư: Điện lực Sơn La.
3. Địa điểm xây dựng: Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
4. Đơn vị tư vấn lập BCKT-KT:

5. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

6. Mục tiêu đầu tư: Dự án được xây dựng nhằm nhanh chóng cung cấp điện ổn định lâu dài phục vụ sản xuất và ổn định đời sống cho 182 hộ dân tái định cư thuỷ điện Sơn La chuyển về khu tái định cư xã Chiềng Ngàm. Góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá của cả nước, nâng cao đời sống chính trị, kinh tế xã hội, an ninh trật tự của nhân dân trong vùng dự án.


7. Nội dung và quy mô đầu tư: Phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết dịnh số 1888/QĐ-UBND ngày 01/8/2006, cụ thể:


- Đường dây 35kV: Xây dựng mới 7.479 m .


- Trạm biến áp: Xây dựng mới 04 trạm biến áp (trong đó 01 trạm 31,5kV; 02 trạm 75kVA; 01 trạm 50kVA).


- Đường dây 0,4kV: Xây dựng mới 4.913 m .


- Công tơ: lắp đặt 190 công tơ (trong đó: 182 công tơ  hộ  dân tái định cư, 08 công tơ cho trường học và nhà  văn hoá) 


6. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:


a) Trạm biến áp: 


- Kiểu trạm treo trên 02 cột  BTLT-10B, móng cột MT-3, bê tông cốt thép đổ tại chỗ mác M50; M150; M200.


- Thông số kỹ thuật chính: U1đm=35kV(2x2,5%, U2đm=220/380V, tổ đấu dây Y/Y0-12.


- Phía 35kV: Bảo vệ quá dòng bằng cầu chì tự rơi SI 35kV, bảo vệ quá điện áp  khí quyển bằng chống sét van ZnO-42kV.


- Phía hạ thế: Bảo vệ quá dòng bằng áptômát cho lộ tổng và các lộ ra, bảo vệ quá điện áp khí quyển bằng chống sét hạ thế GZ-500, đo đếm điện năng bằng công tơ hữu công đặt trong tủ treo trên cột.


- Xà, giá đỡ, các phụ kiện kèm theo: Chế tạo bằng thép hình mạ kẽm  nhúng nóng theo đúng TCVN.


- Nối đất: Sử dụng hệ thống nối đất kiểu cọc tia hỗn hợp, điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành.


b) Đường dây trung thế 35kV:

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm  AC-50/8 và dây TK 50 cho khoảng > 400m.


- Cột: dùng cột bê tông LT-12B, LT-12C; LT -12D.


- Móng cột: Sử dụng móng bê tông mác M50; M150; M200 loại MT-2.


- Xà: Chế tạo bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo đúng TCVN.


- Cách điện: Cách điện sử dụng sứ đỡ 35kV và chuỗi sứ Polyme 35kV cho các vị trí trên đường dây.


- Tiếp địa: Tiếp địa  kiểu cọc tia hỗn hợp loại RC-4, RC-3T điện trở đảm bảo theo quy phạm hiện hành.


c) Đường dây 0,4kV:


- Dây dẫn: Sử dụng loại cáp vặn xoắn Alus 4x70; Alus 4x50; Alus 2x50; dây AC 70 cho khoảng vượt lớn. 


Trong đó: 


- Đường dây trục chính sử dụng dây cáp Alus 4x70; Alus 4x50 và AC-70.


- Các nhánh rẽ sử dụng dây dẫn loại dây cáp ALus 2x50.


- Cột: Sử dụng loại cột H-7,5B; H-8,5B; LT-10B.


- Móng cột: Sử dụng bê tông M100 loại M-1, M-2, M-3, MĐ; MĐ-4.


- Xà, Kẹp treo, móc treo, kẹp siết, móc néo và các phụ kiện kèm theo: Chế tạo bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng theo đúng TCVN ký hiệu XNLTĐ-4a; MN, KS, MT, KT.


- Tiếp địa lặp lại:  Tiếp địa  kiểu cọc tia hỗn hợp loại RC-4 điện trở đảm bảo theo quy phạm hiện hành.


- Cáp xuất lực hạ áp: Sử dụng cáp đồng nhiều sợi loại 3Mx95 + 1Mx50; 3xM70 + Mx35; 3xM50 + Mx25.


d) Công tơ:


-Hòm công tơ: Sử dụng loại hòm compozite loại H4, H2 lắp đặt được 4, 2 công tơ.


- Công tơ: Sử dụng loại 3x9A.


- Dây dẫn đấu nói từ đường dây xuống hòm công tơ dùng loại cáp Muyle M2x11 cho hòm 4 công tơ loại 3x9 và Muyle M2x7 cho hòm 2 công tơ loại 3x9


- Dây dẫn sau công tơ về nhà sử dụng loại dây đồng bọc PVC/Cu (2x4)mm2.


- Áptomat: Sử dụng loại Aptomat 1 pha loại 20A.


e) Các hạng mục khác: Như hồ sơ thiết kế.


9. Tổng mức đầu tư:                                         5.301.314.134 đồng.
Trong đó:    - Chi phí xây dựng:                   4.037.774.553 đồng.



- Chi phí thiết bị:                         297.753.500 đồng.    



- Chi phí khác:                              713.342.551 đồng.




- Dự phòng:                                   252.443.530 đồng.


10. Nguồn vốn đầu tư:  Nguồn vốn tái định cư thủy điện Sơn LaNội dung và quy mô đầu tư:


- Đường dây 35kV: Xây dựng mới 7.499 m .

- Trạm biến áp 35/0,4kV: Xây dựng mới 04 trạm biến áp (trong đó 01 trạm 31,5kV; 02 trạm 75kVA; 01 trạm 50kVA).


- Đường dây 0,4 kV: Xây dựng mới 4913m

- Công tơ : lắp đặt 190 công tơ. (trong đó: 182 công tơ cho các hộ di dân tái định cư, 08 công tơ cho trường học và văn hoá) 


6. Diện tích sử dụng đất:

- Diện tích đất đào để xây dựng:
      472 m2.

- Diện tích hành lang tuyến:
 83.697 m2

7. Tổng mức đầu tư:                                    
    5.301.314.134 đồng.
Trong đó:    - Chi phí xây dựng:              
   4.037.774.553 đồng.



- Chi phí thiết bị:                  
      297.753.500 đồng.    



- Chi phí khác:                        
      713.342.551 đồng.




- Dự phòng:                              
      252.443.530 đồng.


8. Nguồn vốn đầu tư:  Nguồn vốn tái định cư thủy điện Sơn La.


9. Tiến độ thực hiện: Năm 2007-2008

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.


II.Tóm tắt kết quả thẩm định của các cơ quan có liên quan:

Ý kiến Sở Công nghiệp: Sự phù hợp của báo cáo KT-KT với quy hoạch xây dựng: Hiện tại quy hoạch phát triển điện lực cấp huyện, quy hoạch cấp điện các khu, điểm tái định cư chưa được lập nên dự án này chưa  đủ cơ sở để so sánh, đánh giá có phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực cấp huyện và liên vùng giai đoạn 2007-2015 định hướng 2020 hay không. Mà dự án cấp điện trên chỉ mang tính cấp điện độc lập và phù hợp với qui hoạch chi tiết khu tái định cư xã Chiềng Ngàm huyện Thuận Châu, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 01/8/2006;

- Dự án đang áp dụng theo quy định kỹ thuật lưới điện nông thôn quyết định số 57/200/QĐ-BCN ngày 25/9/2000 của Bộ Công nghiệp và các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Nhà nước hiện hành.
Tổng mức dự toán như giá trị tại báo cáo KT-KT do xí nghiệp dịch vụ khoa học kỹ thuật lập tháng 4/2007.

III. Nhận xét, kiến nghị đánh giá nội dung dự án: 

- Dự án cấp điện khu TĐC xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu phù hợp với qui hoạch chi tiết khu TĐC xã Chiềng Ngàm đã được phê duyệt.


- Dự án đã tuân thủ các tiêu chuẩn, quy phạm, quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo cấp điện cho các hộ tái định cư tại xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu.

IV. Kết luận:


Dự án đủ điều kiện xem xét, phê duyệt ( với những nội dung chủ yếu nêu tại phần I trên đây). Ban cán sự Đảng UBND tỉnh kính trình Thường trực Tỉnh uỷ xem xét cho ý kiến để UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Bí thư BCS;

- Lưu BCS, TĐC, Biên 5b.
	TM. BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND 

BÍ THƯ
Hoàng Chí Thức


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sơn La, ngày        tháng  8  năm 2007
PHIẾU ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: Đồng chí Bí thư ban cán sự đảng  UBND tỉnh.


Theo đề nghị của Sở kế hoạch và đầu tư tại tờ trình số: 453 /TTr-KH&ĐT ngày 26/7/2007 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình Cấp điện khu TĐC xã chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu. Phòng di dân, tái định cư xin đề xuất như sau:

	Căn cứ pháp lý, Nội dung đề xuất của phòng
	Ý kiến giải quyết 

của lãnh đạo văn phòng

	       Căn cứ quyết định 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể do dân, tái định cư  Dự án Thuỷ điện Sơn la.

      Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 9/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và TĐC dự án Thuỷ điện Sơn la;

      Căn cứ quyết  định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án thuỷ điện Sơn la.     

      Sau khi thẩm định, phòng di dân, tái định cư thấy đủ điều kiện để trình xin ý kiến của Thường trực tỉnh uỷ. Kính trình đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Chuyên viên theo dõi 

Cầm Thị Biên
	Nhất trí với đề xuất của phòng di dân, tái định cư. Đề nghị đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.



	Trưởng phòng                di dân tái định cư
	Ý kiến của thường trực 
phụ trách khối
	Phê duyệt của TT UBND tỉnh

	Lê Văn Thuỵ 
	
	


	 UBND TỈNH SƠN LA

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:  453 / TTr-KHĐT
	            Sơn La, ngày  26    tháng 7  năm 2007


TỜ TRÌNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

Công trình: Cấp điện khu TĐC xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu.


                         Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân Tỉnh Sơn La.


Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc: Ban hành cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La;


Căn cứ quyết số 1888/QĐ-UBND ngày 01/8/2006 của UBND tỉnh Sơn La V/v: Phê duyệt quy hoạch chi tiết giai đoạn 1 khu TĐC xã Chiềng Ngàm huyện Thuận Châu; 


Xét đề nghị của Điện lực Sơn La tại tờ trình số 513/BC-ĐSL-QLXD ngày 18/5/2007 và trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật cấp điện khu TĐC xã Chiềng Ngàm số 514/TĐ-ĐSL-QLDA ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Điện lực Sơn La; 


Sau khi thẩm định Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định dự án với những nội dung sau :

          1. Tên công trình: Cấp điện khu TĐC xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.


2. Chủ đầu tư: Điện lực Sơn La.
3. Mục tiêu đầu tư: Dự án được xây dựng nhằm nhanh chóng cung cấp điện ổn định lâu dài phục vụ sản xuất và ổn định đời sống cho 182 hộ dân tái định cư thuỷ điện Sơn La chuyển về khu tái định cư xã Chiềng Ngàm. Góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá của cả nước, nâng cao đời sống chính trị, kinh tế xã hội, an ninh trật tự của nhân dân trong vùng dự án.


4. Địa điểm xây dựng: Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

5. Diện tích sử dụng đất:

- Diện tích đất đào để xây dựng:  472m2.


- Diện tích hành lang tuyến: 83.697m2.


6. Loại và cấp công trình: Đường dây và trạm biến áp cấp III.

7. Đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Xí nghiệp dịch vụ khoa học  kỹ thuật - Số 599 đường Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

8. Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu:


8.1. Quy mô, công suất: 


- Đường dây 35kV: Xây dựng mới 7.479 m .


- Trạm biến áp: Xây dựng mới 04 trạm biến áp (trong đó 01 trạm 31,5kV; 02 trạm 75kVA; 01 trạm 50kVA).


- Đường dây 0,4kV: Xây dựng mới 4.913 m .


- Công tơ: lắp đặt 190 công tơ (trong đó: 182 công tơ  hộ  dân tái định cư, 08 công tơ cho trường học và nhà  văn hoá) 


8.2. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:


a) Trạm biến áp: 


- Kiểu trạm treo trên 02 cột  BTLT-10B, móng cột MT-3, bê tông cốt thép đổ tại chỗ mác M50; M150; M200.


- Thông số kỹ thuật chính: U1đm=35kV(2x2,5%, U2đm=220/380V, tổ đấu dây Y/Y0-12.


- Phía 35kV: Bảo vệ quá dòng bằng cầu chì tự rơi SI 35kV, bảo vệ quá điện áp  khí quyển bằng chống sét van ZnO-42kV.


- Phía hạ thế: Bảo vệ quá dòng bằng áptômát cho lộ tổng và các lộ ra, bảo vệ quá điện áp khí quyển bằng chống sét hạ thế GZ-500, đo đếm điện năng bằng công tơ hữu công đặt trong tủ treo trên cột.


- Xà, giá đỡ, các phụ kiện kèm theo: Chế tạo bằng thép hình mạ kẽm  nhúng nóng theo đúng TCVN.


- Nối đất: Sử dụng hệ thống nối đất kiểu cọc tia hỗn hợp, điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành.


b) Đường dây trung thế 35kV:

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm  AC-50/8 và dây TK 50 cho khoảng > 400m.


- Cột: dùng cột bê tông LT-12B, LT-12C; LT -12D.


- Móng cột: Sử dụng móng bê tông mác M50; M150; M200 loại MT-2.


- Xà: Chế tạo bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo đúng TCVN.


- Cách điện: Cách điện sử dụng sứ đỡ 35kV và chuỗi sứ Polyme 35kV cho các vị trí trên đường dây.


- Tiếp địa: Tiếp địa  kiểu cọc tia hỗn hợp loại RC-4, RC-3T điện trở đảm bảo theo quy phạm hiện hành.


c) Đường dây 0,4kV:


- Dây dẫn: Sử dụng loại cáp vặn xoắn Alus 4x70; Alus 4x50; Alus 2x50; dây AC 70 cho khoảng vượt lớn. 


Trong đó: 


- Đường dây trục chính sử dụng dây cáp Alus 4x70; Alus 4x50 và AC-70.


- Các nhánh rẽ sử dụng dây dẫn loại dây cáp ALus 2x50.


- Cột: Sử dụng loại cột H-7,5B; H-8,5B; LT-10B.


- Móng cột: Sử dụng bê tông M100 loại M-1, M-2, M-3, MĐ; MĐ-4.


- Xà, Kẹp treo, móc treo, kẹp siết, móc néo và các phụ kiện kèm theo: Chế tạo bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng theo đúng TCVN ký hiệu XNLTĐ-4a; MN, KS, MT, KT.


- Tiếp địa lặp lại:  Tiếp địa  kiểu cọc tia hỗn hợp loại RC-4 điện trở đảm bảo theo quy phạm hiện hành.


- Cáp xuất lực hạ áp: Sử dụng cáp đồng nhiều sợi loại 3Mx95 + 1Mx50; 3xM70 + Mx35; 3xM50 + Mx25.


d) Công tơ:


-Hòm công tơ: Sử dụng loại hòm compozite loại H4, H2 lắp đặt được 4, 2 công tơ.


- Công tơ: Sử dụng loại 3x9A.


- Dây dẫn đấu nói từ đường dây xuống hòm công tơ dùng loại cáp Muyle M2x11 cho hòm 4 công tơ loại 3x9 và Muyle M2x7 cho hòm 2 công tơ loại 3x9


- Dây dẫn sau công tơ về nhà sử dụng loại dây đồng bọc PVC/Cu (2x4)mm2.


- Áptomat: Sử dụng loại Aptomat 1 pha loại 20A.


e) Các hạng mục khác: Như hồ sơ thiết kế.


9. Tổng mức đầu tư:                                         5.301.314.134 đồng.
Trong đó:    - Chi phí xây dựng:                   4.037.774.553 đồng.



- Chi phí thiết bị:                         297.753.500 đồng.    



- Chi phí khác:                              713.342.551 đồng.




- Dự phòng:                                   252.443.530 đồng.


10. Nguồn vốn đầu tư:  Nguồn vốn tái định cư thủy điện Sơn La.


11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.


12. Tiến độ thực hiện: Năm 2007.


13. Ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan:

Ý kiến Sở Công nghiệp ( công văn số: 387/SCN-QLĐ ngày 12 tháng 7 năm 2007) Sự phù hợp của báo cáo KT-KT với quy hoạch xây dựng: Hiện tại quy hoạch phát triển điện lực cấp huyện, quy hoạch cấp điện các khu, điểm tái định cư chưa được lập nên dự án này chưa  đủ cơ sở để so sánh, đánh giá có phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực cấp huyện và liên vùng giai đoạn 2007-2015 định hướng 2020 hay không. Mà dự án cấp điện trên chỉ mang tính cấp điện độc lập và phù hợp với qui hoạch chi tiết khu tái định cư xã Chiềng Ngàm huyện Thuận Châu, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 01/8/2006;

- Dự án đang áp dụng theo quy định kỹ thuật lưới điện nông thôn quyết định số 57/200/QĐ-BCN ngày 25/9/2000 của Bộ Công nghiệp và các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Nhà nước hiện hành.

Tổng mức dự toán như giá trị của báo cáo KT-KT do xí nghiệp dịch vụ khoa học kỹ thuật lập tháng 4/2007.

14. Kết luận : 

 Dự án cấp điện khu TĐC xã Chiềng Ngàm huyện Thuận Châu phù hợp với quy hoạch chi tiết khu tái định cư xã Chiềng Ngàm đã được phê duyệt; tuân thủ các tiêu chuẩn, Quy phạm, Quy định hiện hành của nhà nước, đảm bảo cho cấp điện cho các  hộ TĐC đã được Điện lực Sơn La thẩm định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

(Tờ trình này thay thế tờ trình số 307/TTr-KH&ĐT ngày 31/5/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La)

	Nơi nhận:            

- Như trên, 

- Lưu VT, XDCB, Tấn 5b.
	KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC
       Lường Duy Biên
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